
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Giáo viên: Nguyễn Thanh Bình- TPT (Dạy MT Khối 1,2,3,4,5) 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                   Cần Giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

                         Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05  5.2    

2 8h10 - 8 h45      

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

3 9h 25 -10h      

4 
 

10h05–10h40 
 1.1    

 

Chiều 

1 

14h– 14h 35 
5.1 2.2    

2 14h40-15h15 1.2 3.1    

 15h20 -15h50 Ra chơi 

3 15h55-16h30 3.2 2.1 4   



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Giáo viên: Võ Trần Thanh Thảo- HT (Dạy Đạo đức, HĐTN 3.2)) 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                       Cần Giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

                                                                          Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05      

2 8h10 - 8 h45      

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

3 9h25 -10h      

4 
 

10h05–10h40 
     

 

Chiều 

 

1 
14h– 14h 35 

     

2 14h40-15h15  Đạo đức HĐTN   

 

 

15h20-15h40 
Ra chơi 

3 
15h45- 16h20 

     



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

          TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Giáo viên: Lê Thanh Phúc- Dạy GDTC 1,2,3,4,5 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                         Cần Giờ, ngày 30 tháng 8 năm 2024                               

                                                                                             Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05   3.1   

2 8h10 - 8 h45  5.1 3.2 4  

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

3 9h 25 -10h  2.2 2.1 5.2  

4 

 

10h05–10h40 

 

 4  5.1  

 

Chiều 

  

1 14h– 14h 35 3.1 5.2  1.1  

2 14h40-15h15 3.2 1.2  2.2  

 
15h20-15h40 

 
Ra chơi 

3 
15h45- 16h20 

2.1 1.1  1.2  



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 

              Giáo viên: Nguyễn Thị Quang- Lớp 1/1 

Áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                                                                                                

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 

2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Học sinh tập trung từ 7h15 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05 
Chào cờ- 

HĐTN 

 

Tiếng 

Việt 

 

Tiếng Việt 
Tiếng 

Việt 
Tiếng Việt 

2 

 
8h10 - 8 h45 Tiếng Việt 

Tiếng 

Việt 
Tiếng Việt 

Tiếng 

Việt 
Tiếng Việt 

 8h50 - 9h20 Ra chơi 

   3 9h 25 -10h Tiếng Việt 
 

Toán 
Toán 

 

Toán 

  HĐTN( 

SHL) 

4 
 

10h05–10h40 
Tiếng Anh Mỹ thuật Tiếng Anh 

Tiếng 

Việt 
Tiếng  Việt 

Học sinh ra về lúc 10 giờ 45phút 

Chiều 

 

 

 

 

  

Học sinh tập trung từ 13h50 

1 
14h– 14h 35 TNXH Đạo đức 

(HP) 

HĐTN 

 

GDTC Huớng dẫn tự 

học/ HĐNK 

  2 
14h40-15h15 

RKN 
Âm nhạc 

(Kiểu) 

TNXH 

 

Tiếng 

Anh 

Huớng dẫn tự 

học/ HĐNK 

 15h20 -15h50 Ra chơi 

3 15h55-16h30 Đọc sách GDTC Rèn Toán 
Tiếng 

Anh 

Hướng dẫn tự 

học/ HĐNK 

 Học sinh ra về lúc 16 giờ 35 phút 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 

Giáo viên: Võ Thị Thúy Nga - Lớp 1/2 

Áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

 

Cần Giờ ngày 30  tháng 8 năm 2024                                                                                                                 

                                                                                  Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Học sinh tập trung từ 7h15 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05 
Chào cờ- 

HĐTN 

 

Tiếng Việt 

 

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 8h10 - 8 h45 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

 8h50 - 9h20 Ra chơi 

3 9h 25 -10h Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán 
HĐTN 

( SHL) 

4 
 

10h05–10h40 
Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng  Việt 

Học sinh ra về lúc 10 giờ 45 phút 

Chiều 

 

 

 

 

  

 

Học sinh tập trung từ 13h50 

1 

14h– 14h 35 Âm nhạc 

 

Đọc sách 

 

HĐTN TNXH Huớng dẫn 

tự học/ 

HĐNK 

2 

14h40-15h15 

Mỹ thuật 

 

GDTC 

 

Tiếng Anh Rèn KN 

Huớng dẫn 

tự học/ 

HĐNK 

 15h20 -15h50 Ra chơi 

 3 15h55-16h30 Đạo đức Rèn KN TNXH GDTC 

Hướng dẫn 

tự học/ 

HĐNK 

Học sinh ra về lúc 16 giờ 35 phút 



 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

          TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 

Giáo viên: Trương Hồ Dân Ca - Lớp 2/1 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Học sinh tập trung từ 7h15 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05 
Chào cờ- 

HĐTN 
Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 8h10 - 8 h45 Tiếng Việt Tiếng Việt    Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

 9h 25 -10h Tiếng Việt Tiếng Việt     GDTC Tiếng Anh Toán 

4 
 

10h05–10h40 
Toán Toán Toán Toán HĐTN-SHL 

 Học sinh ra về từ 10h 40 

Chiều 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Học sinh tập trung từ 13h50 

1 

14h– 14h35 

Rèn KN 

Âm nhạc 

(Kiểu) 

 

Tiếng Anh 
Rèn KN/ 

CLBTA 

Rèn KN 

(HĐNK) 

2 

14h40-15h15 

TNXH 

 

Đạo đức 

(PHT) 

     

RNK 

 

TNXH 

 

Rèn KN 

(HĐNK) 

 
15h20-15h50 

Ra chơi 

3 15h55-16h30 

GDTC Mỹ thuật Đọc sách 

 

HĐTN 

(PHT) 

Rèn KN 

(HĐNK) 

  
 

Học sinh ra về từ 16h30 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

             TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 

Giáo viên: Nguyễn Thị Út- Lớp 2/2 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

Sáng: Học sinh tập trung từ 7h15 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

 

1 
7h 30 – 8h05 

Chào cờ- 

HĐTN 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 8h10 - 8 h45 Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

 9h 25 -10h Tiếng Việt Tiếng Việt      Toán Toán Toán 

4 
 

10h05–10h40 
Toán Toán TNXH Tiếng Anh HĐN-SHL 

 Học sinh ra về từ 10h 40 

Chiều 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Học sinh tập trung từ 13h50 

1 

 

14h– 14h35 Đạo đức 

 

Mỹ thuật 

 

Tin học 
Rèn KN/ 

CLBTA 

Rèn KN 

(HĐNK) 

2 

14h40-15h15 

TNXH Đọc sách Tiếng Anh 

 

GDTC 

 

Rèn KN 

(HĐNK) 

 
15h20-15h50 

Ra chơi 

3 15h55-16h30 
Âm nhạc HĐTN Rèn KN Rèn KN Rèn KN 

(HĐNK) 

  
 

Học sinh ra về từ 16h30 
  



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

           TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 

Giáo viên: Hồ Thị Bích Kiểu- Lớp: 3.1 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                                                                                                                

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Sáng học sinh tập trung từ 7h15 Ghi chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư 
Thứ 

năm 
Thứ sáu  

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 

 
7h 30 – 8h05 

Chào cờ- 

HĐTN 

Tiếng 

Việt 
GDTC Toán 

Tiếng 

Việt 
 

2 8h10 - 8 h45 Toán Toán 
Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh 
Toán 

 8 h 50- 9h 20 Ra chơi  

3 9h 25 -10h Tiếng Việt TNXH 
Tiếng 

Việt 

Tiếng 

Việt 

HĐTN-

SHL 
 

4 
 

10h05–10h40 

Tiếng 

Việt 

Công 

nghệ 
Toán 

Tiếng 

Việt 
Rèn KN  

Học sinh ra về từ 10h40 

Chiều 

 
Học sinh tập trung từ 13h50 

 

1 

14h– 14h 35 

GDTC 

Tin học 

(ÂN 

2.1) 

HĐTN 
Rèn KN/ 

CLBTH 

Rèn Toán 

(HĐNK) 

 

2 

14h40-15h15 

Tiếng Anh 

Mỹ 

thuật 

(ÂN 

1.1) 

Rèn KN 

 

Rèn KN/ 

CLBTA 

Rèn TV 

      

(HĐNK) 

 15h20-15h50 Ra chơi  

3 15h55-16h30 
Tiếng 

Anh 

Âm 

nhạc 

Đạo 

đức 
TNXH 

Rèn TV 

        

(HĐNK) 

 

  Học sinh ra về từ 16h30 



 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 

Giáo viên: Nguyễn Văn Lâm- Lớp 3/2 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

               

                                                                                                                                       

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Sáng học sinh tập trung từ 7h15 Ghi chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 

 
7h 30 – 8h05 

Chào cờ- 

HĐTN  
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt 

 

2 8h10 - 8 h45 Tiếng Việt Toán GDTC Toán Toán 

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi  

3 9h 25 -10h Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt 
HĐTN-

SHL 
 

4 
 

10h05–10h40 

      

Toán 
Âm nhạc 

Toán 

 
Tiếng Việt Rèn KN  

 Học sinh ra về từ 10h40 

 

 
Học sinh tập trung từ 13h50 

 

1 
14h– 14h 35 

Tiếng Anh Công nghệ Rèn KN 
TNXH 

 

Rèn Toán 

(HĐNK) 
 

2 
14h40-15h15 

GDTC 
Đạo đức 

(HT) 

HĐTN 

     (HT) 

Rèn KN/ 

CLBTA 

Rèn TV 

   (HĐNK) 

 15h20-15h50 Ra chơi  

3 15h55-16h30 Mỹ thuật Tiếng Anh    TNXH 
Rèn KN/ 

CLB TH 

Rèn TV 

   (HĐNK) 
 

 
 Học sinh ra về từ 16h30 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

        TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 

Giáo viên: Huỳnh Thị Trí - Lớp 4 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                                                                                                              

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 

2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Sáng học sinh tập trung từ 7h15 

Ghi 

chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  

Buổi  Tiết  

Sáng 

 

1 
7h 30 – 8h05 

Chào cờ- 

HĐTN 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

 

2 8h10 - 8 h45 Tiếng Việt Toán Tiếng Anh GDTC Toán 

 8h50- 9h20 Ra chơi 

3 9h 25 -10h Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Âm nhạc 

4 
 

10h05–10h40 
Toán GDTC 

Đạo đức 

 
Toán HĐTN/SHL 

Học sinh ra về từ 10h40 

 

Chiều 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Học sinh tập trung từ 13h45 

 

1 
14h– 14h 35 

Tiếng Anh 
Rèn KH/ 

CLBTA 
Công nghệ LS-ĐL Rèn KN 

2 
14h40-15h15 

Tin học Khoa học LS-ĐL 
Rèn KN/ 

CLBTH 

Rèn Toán 

(HĐNK) 

 
 

15h20-15h50                                                                        
Ra chơi 

 3 15h55-15h30 Khoa học HĐTN 

 

Mỹ thuật 

 

Tiếng Anh 
Rèn TV 

(HĐNK) 

Học sinh ra về từ 16h30 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

          TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 

Giáo viên: Dương Xuân Thông- Lớp 5/1 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                                                                                                    

          

                                                                   
 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Học sinh tập trung từ 7h15 

Ghi 

chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  
Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05 
Chào cờ- 

HĐTN 

Tiếng 

Việt 

(LTVC) 

Tiếng Việt 

( Viết) 

Tiếng Việt 

( Đọc) 

Tiếng 

Việt 

( Viết) 
 

2 8h10 - 8 h45 
Tiếng Việt 

(Đọc) 
GDTC Toán 

Tiếng Việt 

( Nói và 

nghe/LTVC) 

Toán 

 8 h 50- 9h 20 Ra chơi  

3 9h 25 -10h 
Tiếng Việt 

( Đọc) 
Toán HĐTN Toán Khoa học  

4 

 

10h05–

10h40 

Toán LS- ĐL Tiếng Anh     GDTC 
SHL- 

HĐTN 
 

Học sinh ra về từ 10h40 

Chiều 

 

 

  

 Học sinh tập trung từ 13h50  

1 
14h– 14h 35 

Mỹ thuật LS- ĐL 
Khoa học 

 
Tiếng Anh 

HDTH/ 

HĐNK 
 

2 
14h40-15h15 

Tiếng Anh 
Công 

nghệ 
Đạo đức Âm nhạc 

HDTH/ 

HĐNK 

 15h20-15h50 Ra chơi 

3 
15h55- 

16h30 Tin học CLB TA Tiếng Anh 
Rèn KN/ 

CLBTH 

HDTH/ 

HĐNK 

 

                                                        Học sinh ra về từ 16h30 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

            TRƯỜNG TH HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 

Giáo viên: Võ Thị Mai Trinh- Lớp 5/2 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 
Học sinh tập trung từ 7h15 

Ghi 

chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  

Buổi  Tiết       

Sáng 

1 
7h 30 – 

8h05 

Chào cờ- 

HĐTN 

Mỹ thuật 

 
Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

( Đọc) 

Tiếng 

Việt 

( Viết) 
 

2 
8h10 - 8 

h45 

Tiếng Việt 

(Đọc) 

Tiếng 

Việt 

(LTVC) 

Tiếng Việt 

( Viết) 

Tiếng Việt 

( Nói và 

nghe/LTVC) 

Toán 

 
8 h 50- 9h 

20 
Ra chơi  

3 9h 25 -10h 
Tiếng Việt 

( Đọc) 
Toán Toán GDTC Khoa học  

4 

 

10h05–

10h40 

Toán LS-ĐL HĐTN Toán 
SHL- 

HĐTN 
 

Học sinh ra về từ 10h40 

 

Chiều 

 

 

  

 Học sinh tập trung từ 13h50  

1 
14h– 14h 35 

Tin học GDTC Tiếng Anh 
Rèn KN/ 

CLBTH 

HDTH/ 

HĐNK 

 

2 

14h40-

15h15 
Đạo đức 

(PHT) 

Rèn KN/ 

CLBTA 

Âm nhạc 

( T. 

Thông)  

Tiếng Anh 
HDTH/ 

HĐNK 

 
15h20-

15h50 
Ra chơi 

3 
15h55- 

16h30 
Tiếng Anh 

Công 

nghệ 
Khoa học LS-ĐL 

HDTH/ 

HĐNK 

 

                                                         Học sinh ra về từ 16h30 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Trần Thị Kim Hương- PHT (Dạy ĐĐ lớp 1.2; 2.1; 5.2; HĐTN lớp 2.1) 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                       

 
 

 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05      

2 8h10 - 8 h45      

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

3 9h 25 -10h      

4 
 

10h05–10h40 
     

 

Chiều 

 

1 
14h– 14h 35 

 ĐĐ 1.1    

2 14h40-15h15 5.2 2.1. ĐĐ    

 15h20-15h40 Ra chơi 

3 
15h45- 16h20    2.1 (HĐTN)  



     ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Giáo viên: Phan Thị Dành- GVTA ( Lớp 1.2; Khối 4,5) 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

 

 

 
 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 Ghi chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 
Thứ 

sáu 
 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05   5.2   

 
2 8h10 - 8 h45   4   

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi  

3 9h 25 -10h 1.2 4 1.2    

4 
 

10h05–10h40 
 1.2 5.1    

 

Chiều 

1 14h– 14h 35 4 CLB 4 5.2 5.1  

 
2 

14h40-15h15 5.1 CLB 5.2 1.1 5.2  

 

 

15h20-15h40 
Ra chơi 

3 
15h45- 16h20 

5.2 CLB 5.1 5.1 4  
 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

           TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Giáo viên: Hà Thị Kim Nhất- GVTA (Lớp 1.1; Khối 2,3) 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                           

 

 
 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 Ghi chú 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu  

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05   3.2 3.2  

 
2 8h10 - 8 h45   3.1       3.1  

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi  Ra chơi 

3 9h 25 -10h    2.1      

4 
 

10h05–10h40 
1.1  1.1 2.2   

Học sinh ra về lúc 10h 45 

Chiều 

1 14h– 14h 35 3.2  2.1   

 
2 14h40-15h15 3.1  2.2 1.1  

 

 

15h20-15h40 
Ra chơi 

3 
15h45- 16h20 

3.1  3.2 1.1  
 



  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

        TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

PHỤ LỤC THỜI KHÓA BIỂU  

Giáo viên: Nguyễn Thị Bạch Liên- GVTH (dạy Tin học- CN khối 3,4,5) 

 Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05  2.1 (TH)    

2 8h10 - 8 h45      

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

3 9h 25-10  3.2 (TH)    

4 

 

10h05–10h40 

 

 3.1 (CN)      

 

Chiều 

 

 

 

 

1 
14h– 14h 35 

5.2 (TH) 3.1 (TH) 2.2 ( TH) 
CLB 5.2; 

3.1 
 

2 
14h40-15h15 4 (TH) 5.1 (CN) 3.2 (CN) CLB 4  

 15h20-15h40 Ra chơi 

3 
15h45- 16h20 

5.1 (TH) 5.2 (CN)  
CLB 5.1; 

3.2 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

         TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP 

 

THỜI KHÓA BIỂU  

Lê Thị Kim Thanh- TBTV ( Đọc sách khối 1,2) 

Thời gian áp dụng từ ngày 09/9/2024 

 

                                                                       

 
 

 

 

Cần Giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024                                                                                                                                                              

Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Buổi  Tiết 

Sáng 

1 7h 30 – 8h05      

2 8h10 - 8 h45      

 8 h 50 - 9 h 20 Ra chơi 

3 9h 25 -10h      

4 
 

10h05–10h40 
     

 

Chiều 

 

1 
14h– 14h 35 

 1.2    

2 14h40-15h15  2.2    

 15h20-15h40 Ra chơi 

3 
15h45- 16h20 1.1  2.1   


